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Vắc-xin khi Mang Thai: 
Những điều quý vị cần biết 
Tại sao tôi nên chủng ngừa nếu tôi đang mang 
thai hoặc dự định có thai? 
Mang thai gây ra những thay đổi nhất định đối với cơ thể và có thể ảnh hưởng 
đến hệ miễn dịch, tim và phổi của quý vị. Những thay đổi này có thể khiến quý 
vị dễ mắc một số bệnh và tăng nguy cơ bị lây nhiễm nghiêm trọng. Nếu quý vị 
mắc một số bệnh truyền nhiễm khi đang mang thai, chẳng hạn như rubella, 
bệnh lây nhiễm có thể truyền sang con quý vị và trẻ có thể sinh ra với những 
bệnh trạng sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt đời. Ngoài ra, còn có những bệnh khác 
có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, chẳng hạn như ho gà, nghiêm trọng nhất ở 
trẻ em còn quá nhỏ để tiêm chủng. 

Do đó, chủng ngừa bằng các loại vắc-xin được khuyến nghị cả trước và trong 
khi mang thai sẽ giúp quý vị và con quý vị được bảo vệ tốt nhất có thể chống 
lại các bệnh có hại có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, chẳng hạn như rubella, 
thủy đậu, cúm và ho gà, cùng một số bệnh khác. 

Tôi có dự định mang thai. Tôi nên tiêm những 
vắc-xin nào trước khi mang thai mà tôi không 
thể tiêm khi đang mang thai? 
Trước khi mang thai, có hai vắc-xin được khuyến 
nghị mà quý vị nên cân nhắc tiêm nếu trước đây 
quý vị chưa từng tiêm các vắc-xin này. Những vắc-
xin này là: 

1. vắc-xin thủy đậu
2. vắc-xin sởi, quai bị và rubella (MMR)
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Lưu ý: Quý vị không thể tiêm các vắc-xin này trong thời kỳ mang thai vì chúng 
là vắc-xin sống và do đó, gây nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi của quý vị (vui lòng 
xem phần Vắc-xin sống và vắc-xin không sống trong tờ thông tin này để biết 
thêm thông tin). 

Lý do quý vị nên tiêm vắc-xin thủy đậu và MMR trước khi mang thai là vì nếu 
quý vị mắc bệnh thủy đậu hoặc rubella khi đang mang thai, điều đó có thể 
khiến con quý vị sinh ra với những bệnh trạng sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt đời. 
Trên thực tế, rubella là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng khi sinh trên thế 
giới trong số các bệnh có thể phòng ngừa được bằng chủng ngừa. 

Nếu quý vị mắc bệnh thủy đậu khi đang mang thai, con quý vị có thể sinh ra với 
cân nặng khi sinh thấp, các bất thường về mắt hoặc chân tay, sẹo da hoặc tổn 
thương não. Mắc bệnh rubella khi đang mang thai có thể dẫn đến hội chứng 
rubella bẩm sinh (CRS), nghĩa là con quý vị sinh ra có thể gặp các vấn đề về tim 
(tức là bệnh tim bẩm sinh), các vấn đề về mắt (đục thủy tinh thể), điếc, khuyết 
tật trí tuệ hoặc tiểu đường, cùng nhiều bệnh khác. 

Nếu quý vị có dự định mang thai, hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
của quý vị để xem liệu quý vị có cần chủng ngừa bệnh thủy đậu hoặc rubella 
hay không. 

 

Vắc-xin sống và vắc-xin không sống 
Vắc-xin sống sử dụng phiên bản vi-rút hoặc vi khuẩn đã bị làm yếu (suy yếu). 
Vắc-xin không sống sử dụng phiên bản vi-rút hoặc vi khuẩn đã chết (bất hoạt) 
hoặc các phần/thành phần phụ của vi-rút hoặc vi khuẩn. 

Vì vắc-xin không sống không sử dụng vi-rút hoặc vi khuẩn sống trong vắc-xin 
nên không thể bị lây nhiễm vi-rút hoặc vi khuẩn đó nếu quý vị tiêm một trong 
những vắc-xin này. Vì vắc-xin sống sử dụng phiên bản vi-rút hoặc vi khuẩn đã bị 
làm yếu nên có thể sử dụng vắc-xin sống một cách an toàn ở những người có 
hệ miễn dịch khỏe mạnh mà không gây tình trạng lây nhiễm. 

Tuy nhiên, vắc-xin sống thường không được khuyến nghị cho những người có 
hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng – hoặc cho người mang thai. Nếu quý vị 
đang mang thai, có khả năng ngay cả dạng vi-rút hoặc vi khuẩn bị làm yếu 
trong vắc-xin sống cũng có thể lây nhiễm cho thai nhi của quý vị. Đây là lý do 
tại sao vắc-xin không sống được khuyên dùng và vắc-xin sống thường không 
được khuyên dùng trong thời kỳ mang thai. 
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Tôi đang mang thai. Tôi nên tiêm những 
vắc-xin nào? 
Có ba vắc-xin được khuyến nghị trong mỗi lần mang thai. Những vắc-xin này là: 

1. vắc-xin cúm (xem tờ thông tin của chúng tôi về vắc-xin cúm trong thai kỳ)
2.  vắc-xin ho gà, được tiêm dưới dạng vắc-xin kết hợp uốn ván, bạch hầu và ho

gà (Tdap) (xem đồ họa thông tin của chúng tôi về vắc-xin ho gà trong thai kỳ)
3. vắc-xin ngừa COVID-19

Tiêm các vắc-xin này khi đang mang thai cho phép quý vị truyền lại cho con quý 
vị một số khả năng bảo vệ ngắn hạn chống lại các bệnh này (vui lòng xem phần 
Truyền miễn dịch: Việc tiêm chủng khi đang mang thai bảo vệ em bé của 
quý vị như thế nào trong tờ thông tin này để biết thêm thông tin). 

Mắc bệnh ho gà hoặc cúm khi đang mang thai có 
thể dẫn đến sinh non, sinh con nhẹ cân hoặc sinh 
con chết lưu. Tuy nhiên, nếu quý vị được chủng 
ngừa những bệnh này khi đang mang thai và sau 
đó mắc bệnh từ người khác trong cùng lần mang 
thai đó, quý vị sẽ ít gặp phải những biến chứng này 
hơn. 

Vắc-xin ngừa COVID-19 được đặc biệt khuyến nghị 
cho người mang thai vì nhiễm COVID-19 khi đang 
mang thai có thể dẫn đến phải nhập viện và có thể 
khiến quý vị sinh non. Mắc COVID-19 khi đang 
mang thai cũng làm tăng nguy cơ con quý vị sinh ra 
bị nhẹ cân và phải nhập viện. Chủng ngừa COVID-19 
khi đang mang thai là cách tốt nhất để bảo vệ quý 
vị và con quý vị khỏi bệnh này. 

Cả ba vắc-xin này đều có hồ sơ chứng minh là an toàn và không có bằng 
chứng nào cho thấy những vắc-xin này gây hại cho người đang mang thai hoặc 
em bé. 

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/2023-2024/influenza_vaccines_in_pregnancy_web_e.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Pertussis/Infographic/pertussis_pregnancy_infographic_web_e.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Pertussis/Infographic/pertussis_pregnancy_infographic_web_e.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Pertussis/Infographic/pertussis_pregnancy_infographic_web_e.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Pertussis/Infographic/pertussis_pregnancy_infographic_web_e.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Products%20and%20Resources/Pertussis/Infographic/pertussis_pregnancy_infographic_web_e.pdf
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Có vắc-xin nào khác mà tôi nên tiêm khi mang 
thai không? 
Nếu đang mang thai, quý vị thường có thể tiêm bất kỳ vắc-xin không sống 
nào được phê duyệt để sử dụng ở Canada (vui lòng xem phần Vắc-xin sống và 
vắc-xin không sống trong tờ thông tin này để biết thêm thông tin). Chỉ nên 
tiêm vắc-xin Tdap (uốn ván, bạch hầu và ho gà), COVID-19 và cúm trong mọi 
thai kỳ. Danh sách các vắc-xin không sống mà quý vị có thể tiêm khi đang 
mang thai bao gồm: 

1. vắc-xin viêm gan B, 
2. vắc-xin Haemophilus influenzae tuýp b (Hib), 
3. vắc-xin viêm gan A, 
4. vắc-xin não mô cầu, 
5. vắc-xin phế cầu khuẩn, và 
6. vắc-xin bại liệt không sống. 

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể 
khuyên quý vị nên tiêm một hoặc nhiều loại vắc-xin 
này khi đang mang thai, tùy thuộc vào các yếu tố 
như lịch sử tiêm chủng của quý vị, kế hoạch du lịch, 
khả năng quý vị sẽ tiếp xúc với một trong những 
bệnh mà các vắc-xin này bảo vệ chống lại và liệu quý 
vị có mắc bất kỳ bệnh trạng mãn tính nào hay không, 
cùng những yếu tố khác. 

Trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị để xem liệu họ có khuyên 
quý vị nên tiêm bất kỳ vắc-xin nào trong số này khi quý vị đang mang thai hay 
không. 

Truyền miễn dịch: Việc tiêm chủng khi 
đang mang thai bảo vệ em bé của quý 
vị như thế nào 
Khi quý vị chủng ngừa, cơ thể quý vị sẽ tạo ra các protein bảo vệ được gọi là 
kháng thể có chức năng bảo vệ đặc hiệu chống lại loại bệnh mà quý vị đang 
được tiêm chủng. Khi chủng ngừa trong khi đang mang thai, quý vị sẽ truyền 
một số kháng thể này cho con quý vị trong bụng mẹ (trong tử cung). Sau khi 
con quý vị được sinh ra, những kháng thể này sẽ cung cấp cho trẻ một số khả 
năng bảo vệ ngắn hạn (vài tháng hoặc lâu hơn) chống lại loại bệnh mà quý vị 
đã được tiêm chủng khi đang mang thai. 
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Nếu tôi dự định đi du lịch khi đang mang thai, 
tôi nên tiêm những vắc-xin nào? 
Tùy thuộc vào nơi quý vị đi du lịch, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị có 
thể khuyên quý vị nên tiêm vắc-xin để phòng ngừa một hoặc nhiều bệnh sau 
đây, đặc biệt nếu quý vị có khả năng bị lây nhiễm nghiêm trọng một trong số 
các bệnh đó: 

1. thương hàn 
2. bệnh tả 
3. Escherichia coli sinh độc tố ruột 

(tiêu chảy du lịch) 

Vắc-xin không sống giúp bảo vệ chống 
lại các bệnh này được coi là an toàn để 
tiêm nếu quý vị đang mang thai, mặc dù 
các vắc-xin này chưa được nghiên cứu 
cụ thể ở người mang thai (vui lòng xem 
phần Vắc-xin sống và vắc-xin không 
sống trong tờ thông tin này để biết 
thêm thông tin). 

Còn vắc-xin ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) 
thì sao? Tôi có thể tiêm vắc-xin đó nếu tôi 
đang mang thai không? 
Có! Quý vị có thể tiêm vắc-xin RSV một cách an toàn nếu đang mang thai. 

Kể từ tháng 12 năm 2023, một vắc-xin bảo vệ chống lại RSV đã được phê duyệt 
để sử dụng ở Canada cho những người mang thai từ 32 đến 36 tuần. Chủng 
ngừa RSV khi đang mang thai giúp con quý vị được bảo vệ ngắn hạn chống lại 
tình trạng nhiễm RSV nghiêm trọng trong tối đa sáu tháng sau khi em bé sinh 
ra (vui lòng xem phần Truyền miễn dịch: Việc tiêm chủng khi đang mang thai 
bảo vệ em bé của quý vị như thế nào trong tờ thông tin này để biết thêm thông 
tin). Trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị để xem liệu quý vị có 
thể được chủng ngừa RSV khi đang mang thai hay không. 
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Vắc-xin sốt vàng da không được khuyến nghị cho người mang thai (đây là vắc-
xin sống). Tuy nhiên, nếu quý vị nhất thiết phải đi đến một nơi có bệnh sốt vàng 
da đang rất phổ biến/hoạt động và quý vị sẽ không được bảo vệ tốt khỏi muỗi 
đốt, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể khuyên quý vị tiêm vắc-xin 
sốt vàng da. 

Ngoài ra, quý vị rất nên đến phòng khám y tế du lịch ít nhất sáu tuần trước khi 
dự định đi du lịch bên ngoài Canada nếu quý vị đang mang thai. Các phòng 
khám du lịch có thể cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật – chẳng hạn như 
vắc-xin nào quý vị có thể cần tùy thuộc vào điểm đến du lịch của quý vị – về cách 
bảo vệ tốt nhất cho bản thân và thai nhi của quý vị khỏi một số bệnh chỉ có ở các 
quốc gia khác và có thể rất nguy hiểm nếu mắc phải trong thời kỳ mang thai. 

 

Tôi có thể chủng ngừa nếu tôi đang cho con bú 
không? 
Có, quý vị có thể tiêm một cách an toàn bất kỳ vắc-
xin nào được khuyến nghị thường xuyên ở Canada 
nếu quý vị đang cho con bú. Không có bằng chứng 
nào cho thấy việc tiêm bất kỳ vắc-xin nào trong số 
này khi quý vị đang cho con bú sẽ gây hại cho quý vị 
hoặc con quý vị. 

Tuy nhiên, những vắc-xin sau đây không được 
khuyến nghị cho những người đang cho con bú: 

1. vắc-xin sốt vàng da 
2. vắc-xin thương hàn đường uống 
3. vắc-xin Bacille Calmette-Guérin 
4. vắc-xin Ebola 
5. vắc-xin đậu mùa nhân bản sống 

Trong những trường hợp ngoại lệ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể 
khuyên quý vị nên tiêm một hoặc nhiều các vắc-xin được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, 
như đã đề cập, thông thường không khuyến nghị tiêm các vắc-xin này nếu quý vị 
đang cho con bú, vì vi-rút/vi khuẩn sống được sử dụng trong các vắc-xin này có thể 
được truyền sang con quý vị qua sữa mẹ. Đối với một số vắc-xin được liệt kê khác, 
hiện không có đủ dữ liệu để xác định xem liệu chúng có thể an toàn để tiêm cho 
người đang cho con bú hay không. 
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Các vắc-xin cần cân nhắc nếu quý vị có dự định 
mang thai, đang mang thai hoặc đang cho con bú 

Quý vị... Vắc-xin được 
khuyến nghị cao 

Vắc-xin cần cân 
nhắc 

Vắc-xin quý vị 
không nên tiêm 

Có dự định mang 
thai 

• vắc-xin sởi, quai
bị và rubella (vắc-
xin MMR), đặc
biệt để bảo vệ
chống lại bệnh
rubella

• vắc-xin thủy đậu

Lưu ý: quý vị chỉ cần 
tiêm các vắc-xin này 
nếu quý vị chưa 
từng tiêm chúng 
trước đây 

• bất kỳ vắc-xin
định kỳ hoặc
được khuyến
nghị nào mà quý
vị chưa từng tiêm
trước đây hoặc
không theo lịch
trình mới nhất

• không áp dụng

Đang mang thai • vắc-xin uốn ván,
bạch hầu và ho
gà (Tdap), đặc
biệt để bảo vệ
chống lại bệnh
ho gà

• vắc-xin cúm

• vắc-xin ngừa
COVID-19

• vắc-xin viêm
gan B

• vắc-xin
Haemophilus
influenzae tuýp b
(Hib)

• vắc-xin viêm
gan A

• vắc-xin não mô
cầu

• vắc-xin phế cầu
khuẩn

• bất kỳ vắc-xin
sống nào, chẳng
hạn như vắc-xin
sởi, quai bị và
rubella (MMR) và
vắc-xin thủy đậu

(vui lòng xem phần 
Vắc-xin sống và 
vắc-xin không 
sống trong tờ 
thông tin này để 
biết thêm thông 
tin) 
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Quý vị... Vắc-xin được 
khuyến nghị cao 

Vắc-xin cần cân 
nhắc 

Vắc-xin quý vị 
không nên tiêm 

Đang mang thai Lưu ý: quý vị nên 
tiêm những vắc-xin 
này trong mỗi lần 
mang thai, bất kể 
trước đây quý vị đã 
từng tiêm những 
vắc-xin này hay 
chưa 

• vắc-xin bại liệt
không sống

• vắc-xin thương
hàn không sống

• vắc-xin dịch tả và
Escherichia coli
sinh độc tố ruột
(tiêu chảy du lịch)

Đang cho con bú • không áp dụng Quý vị có thể tiêm 
một cách an toàn 
bất kỳ vắc-xin nào 
được khuyến nghị 
thường xuyên ở 
Canada nếu quý vị 
đang cho con bú 

• vắc-xin sốt vàng
da

• vắc-xin thương
hàn đường uống

• vắc-xin Bacille

• Calmette-

• Guerin

• vắc-xin Ebola

• vắc-xin đậu mùa
nhân bản sống

Nguồn tham khảo 
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